
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
HỘI ĐỒNG THI NĂNG KHIẾU

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

Ngành dự thi: Giáo dục Mầm non Phòng thi: Phòng tập trung 11 Ngày thi: 09-07-2025

STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

1 MN.0671 Trần Thị Khánh Ly 07-06-2007 045307008073
2 MN.0672 Trần Thị Mai Ly 25-07-2007 045307005851
3 MN.0673 Trần Thị Thanh Ly 01-11-2007 049307005395
4 MN.0674 Trịnh Thị Kim Lý 19-05-2007 049307008328
5 MN.0675 Văn Phạm Khánh Ly 30-09-2007 049307013991
6 MN.0676 Võ Thúy Cẩm Ly 29-07-2007 051307005941
7 MN.0677 Đặng Hải Lý 31-05-2007 040307006558
8 MN.0678 Đinh Thị Khánh Ly 08-11-2007 045307008421
9 MN.0679 Cao Thị Thanh Mai 23-05-2007 040307005159
10 MN.0680 Hồ Thị Mai 13-09-2006 045306000404
11 MN.0681 Hoàng Thị Hiền Mai 23-07-2007 042307006204
12 MN.0682 Huỳnh Thị Xuân Mai 20-04-2007 048307004974
13 MN.0683 Huỳnh Võ Xuân Mai 13-02-2007 049307008609
14 MN.0684 Lê Thị Mai 24-01-2007 048307008257
15 MN.0685 Ngô Thị Thanh Mai 02-06-2007 048307002117
16 MN.0686 Nguyễn Thị Hoa Mai 10-10-2006 045306001073
17 MN.0687 Nguyễn Thị Mai 13-03-2007 042307009755
18 MN.0688 Nguyễn Thị Xuân Mai 14-01-2007 045307006954
19 MN.0689 Nguyễn Thị Xuân Mai 17-03-2007 049307009106
20 MN.0690 Nguyễn Xuân Mai 25-06-2007 001307015245
21 MN.0691 Nguyễn Đặng Tuyết Mai 18-04-2007 048307005202
22 MN.0692 Phạm Thị Thanh Mai 12-03-2007 064307012866
23 MN.0693 Tạ Thái Huyền Mai 10-08-2007 048307007931
24 MN.0694 Trần Ngọc Như Mai 24-04-2007 051307002600
25 MN.0695 Trần Thị Mai 26-09-2007 045307006843
26 MN.0696 Trần Thị Tuyết Mai 09-01-2007 049307008515
27 MN.0697 Trịnh Thị Ngọc Mai 25-12-2007 048307006750
28 MN.0698 Võ Thanh Mai 22-12-2007 052307011024
29 MN.0699 Đặng Thị Thanh Mai 04-07-2007 040307003278
30 MN.0700 Đồng Thuý Mai 14-03-2007 048307003022
31 MN.0701 Hồ Thị Thanh Mẫn 04-01-2005 049305010616
32 MN.0702 Bhling Thị Mão 29-06-2007 049307003391
33 MN.0703 Nguyễn Ái Mây 11-05-2007 051307005804
34 MN.0704 Mai Thị Thu Mến 24-04-2007 051307011649
35 MN.0705 Siu H' Na Ô Mi 08-06-2007 064307009665
36 MN.0706 Vi Thị Trà Mi 20-05-2007 040307024592
37 MN.0707 Đặng Khánh Miền 27-01-2007 040307023874
38 MN.0708 Hồ Thị Khánh Minh 28-04-2006 045306005893
39 MN.0709 Nguyễn Ánh Minh 28-05-2007 048307005156
40 MN.0710 Nguyễn Thảo Minh 27-08-2007 045307005318
41 MN.0711 Nguyễn Thị Ngọc Minh 18-10-2006 045306003012
42 MN.0712 Nguyễn Đinh Nhật Minh 02-10-2007 042307012506
43 MN.0713 Trần Thu Minh 08-10-2007 051307008192
44 MN.0714 Vũ Nguyệt Minh 02-11-2006 062306001047
45 MN.0715 Alăng Huyền My 05-09-2007 049307002293
46 MN.0716 Bùi Thị Trà My 09-06-2007 064307012452
47 MN.0717 Hồ Thị Diễm My 09-09-2007 049307011540
48 MN.0718 Hồ Thị Diệu My 28-11-2007 051307001062
49 MN.0719 Huỳnh Thị Hà Mỹ 12-09-2003 048303008074
50 MN.0720 Huỳnh Thị Hoài My 28-07-2007 046307004071
51 MN.0721 La Thị Diễm My 18-07-2007 052307010552
52 MN.0722 Lê Dạ Thảo My 04-12-2007 049307000522
53 MN.0723 Lê Thị Diễm My 01-06-2007 051307000666
54 MN.0724 Lê Thị Huyền My 10-05-2007 062307008366
55 MN.0725 Lê Thị Ngọc Mỹ 16-11-2007 046307004002
56 MN.0726 Lê Thị Trà My 07-05-2007 045307002937
57 MN.0727 Lữ Lô Thị Trà My 16-04-2006 040306013866
58 MN.0728 Mai Nguyễn Trà My 04-07-2007 044307002697
59 MN.0729 Nguyễn Ngọc Huyền My 11-05-2007 044307009581
60 MN.0730 Nguyễn Thị Hạ My 31-10-2007 049307009500
61 MN.0731 Nguyễn Thị Kiều My 20-09-2007 062307002814
62 MN.0732 Nguyễn Thị Kiều My 05-08-2007 046307005999
63 MN.0733 Nguyễn Thị Thanh Mỵ 02-01-2007 051307009188
64 MN.0734 Nguyễn Thị Trà My 08-06-2007 044307008186



STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

65 MN.0735 Nguyễn Thị Trà My 07-04-2007 054307009772
66 MN.0736 Nguyễn Thị Trà My 29-01-2007 064307000052
67 MN.0737 Nguyễn Thị Trà My 22-02-2007 062307003587

Số lượng thí sinh theo danh sách: 67

Số lượng thí sinh dự thi:

Số lượng thí sinh vắng thi:

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2


